
SỞ GIÁO DỤC & ðÀO TẠO TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN

LỚP : 11MR2           NGÀNH : MARKETING
HỌC KỲ : II                                                              NĂM HỌC : 2011-2012

MÔN: ANH VĂN MARKETING 1

GIỜ THI :        NGÀY THI : PHÒNG THI :

CÁN BỘ COI THI 1 (ký & ghi họ tên):

CÁN BỘ COI THI 2 (ký & ghi họ tên):
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1 11MR059 Võ Thị Thu An 27/06/1991 8.0 9.0 8.7 8.0 8.0 8.4

2 11MR060 ðặng Hoàng Anh 03/03/1983 7.0 9.0 8.3 8.0 8.0 8.2

3 11MR061 Lê Ngọc Bình 03/06/1987 7.0 5.0 5.7 8.0 8.0 6.9

4 11MR062 Lê Mỹ Chi 23/06/1992 0.0

5 11MR063 Vũ Mạnh Cường 25/01/1985 4.0 9.0 7.3 7.0 7.0 7.2

6 11MR064 Trần Thành ðại 09/11/1993 4.0 9.0 7.3 7.0 7.0 7.2

7 11MR065 Nguyễn Hải ðăng 12/11/1993 0.0

8 11MR066 Nguyễn Phong ðiền 16/03/1990 0.0

9 11MR067 Vũ Văn ðiệp 02/08/1989 8.0 7.0 7.3 9.0 9.0 8.2

10 11MR068 Hoàng Thị Ngọc Dung 06/03/1985 7.0 9.0 8.3 9.0 9.0 8.7

11 11MR069 Nguyễn Thụy Hữu Hạnh 02/02/1984 8.0 9.0 8.7 0.0 4.4

12 11MR070 Lê Thị Hảo 15/08/1991 6.0 8.0 7.3 0.0 3.7

13 11MR071 Nguyễn Minh Hiền 14/07/1987 7.0 6.0 6.3 8.0 8.0 7.2

14 11MR072 Lê Thị Hiển 13/02/1980 0.0

15 11MR073 Nguyễn Minh Hiếu 19/04/1985 7.0 6.0 6.3 8.0 8.0 7.2

16 11MR074 Lê Hoàng Phi Hổ 24/11/1990 0.0

17 11MR075 Nguyễn Văn Hợi 1983 5.0 5.0 5.0 7.0 7.0 6.0

18 11MR076 Vũ Thị Hương 26/05/1985 8.0 10.0 9.3 9.0 9.0 9.2

19 11MR077 Lê Thị Ngọc Hương 10/03/1992 0.0

20 11MR078 Trịnh Minh Kha 06/09/1988 0.0

21 11MR079 Nguyễn Phú Khánh 11/09/1985 4.0 9.0 7.3 9.0 9.0 8.2

22 11MR080 ðồng Thị Bích Liên 22/05/1986 0.0

23 11MR081 Phạm Trọng Lượng 11/04/1991 6.0 10.0 8.7 8.0 8.0 8.4

24 11MR082 ðào Quỳnh Mai 06/05/1991 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 7.0

25 11MR083 Nguyễn Nhật Minh 26/11/1991 4.0 6.0 5.3 5.0 5.0 5.2

26 11MR084 ðặng Thị Diễm My 24/07/1993 0.0

27 11MR085 Trần Cảnh Nam 20/09/1986 5.0 5.0 5.0 8.0 8.0 6.5

28 11MR086 Nguyễn Thanh Nam 20/02/1991 7.0 9.0 8.3 8.0 8.0 8.2

29 11MR087 Phan Thanh Nam 17/10/1985 8.0 6.0 6.7 9.0 9.0 7.9

30 11MR088 Lê Thị Nga 09/12/1989 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 7.0

31 11MR089 Nguyễn Hoàng KimNgân 19/04/1989 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 7.0

32 11MR090 Lê Trọng Nghĩa 27/06/1985 4.0 8.0 6.7 7.0 7.0 6.9

33 11MR091 Hà Thị Ngọc 13/07/1989 0.0

34 11MR092 Phan ðức Nguyên 17/12/1991 7.0 8.0 7.7 7.0 7.0 7.4

35 11MR093 Nguyễn Trung Nguyễn 20/06/1993 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

36 11MR094 Nguyễn Bá Nhân 13/07/1988 5.0 6.0 5.7 8.0 8.0 6.9
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GIỜ THI :        NGÀY THI : PHÒNG THI :

CÁN BỘ COI THI 1 (ký & ghi họ tên):
37 11MR095 Lê Tiến Phát 11/08/1990 0.0

38 11MR096 Nguyễn Phong 30/03/1987 0.0

39 11MR097 Nguyễn Thanh Phong 15/10/1991 0.0

40 11MR098 ðỗ Hoàng Phong 22/07/1989 0.0

41 11MR099 Nguyễn ðình Quý 30/12/1989 0.0

42 11MR100 Cao ðình Sang 10/06/1986 0.0

43 11MR101 Lê Hoàng Tâm 25/12/1985 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 8.5

44 11MR102 Tăng Chí Thành 30/09/1987 0.0

45 11MR103 Trịnh Thị Thanh Thảo 29/10/1990 7.0 8.0 7.7 7.0 7.0 7.4

46 11MR104 ðinh Thị Thảo 26/08/1985 5.0 8.0 7.0 7.0 7.0 7.0

47 11MR105 Trần Minh Thi 21/12/1989 6.0 9.0 8.0 6.0 6.0 7.0

48 11MR106 Nguyễn Minh Thiện 21/12/1992 6.0 7.0 6.7 6.0 6.0 6.4

49 11MR107 Thái Thị Thanh Thúy 30/09/1992 7.0 5.0 5.7 7.0 7.0 6.4

50 11MR108 Trần Thị Kim Thùy 27/08/1991 4.0 8.0 6.7 8.0 8.0 7.4

51 11MR110 Phạm Ngọc Tính 01/12/1985 0.0

52 11MR111 ðặng Văn Trung 19/11/1990 7.0 8.0 7.7 6.0 6.0 6.9

53 11MR112 Trần Thế Trung 12/08/1989 0.0

54 11MR113 Nguyễn Thành Trung 16/12/1990 10.0 9.0 9.3 7.0 7.0 8.2

55 11MR114 Phan Xuân Trường 13/08/1987 8.0 9.0 8.7 8.0 8.0 8.4

56 11MR115 Phan Quốc Tuấn 20/10/1989 4.0 5.0 4.7 5.0 5.0 4.9

57 11MR116 Võ Thị Kim Tuyến 16/02/1987 0.0

58 11MR117 Lê Trung Tuyến 12/03/1993 0.0

59 11MR118 ðỗ Thị Ngọc Tuyết 01/01/1992 8.0 9.0 8.7 6.0 6.0 7.4

60 11MR119 Nguyễn Quốc Uy 24/03/1989 7.0 9.0 8.3 8.0 8.0 8.2

61 11MR120 Phạm ðồng Văn 06/06/1989 0.0

62 11MR121 Nguyễn Minh Xuân 27/01/1991 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 6.5

63 11KK066 Phan Tấn Tài 17/02/1992 5.0 6.0 5.7 7.0 7.0 6.4

64 11MR057 Nguyễn Thanh Vy 13/12/1992 6.0 5.0 5.3 5.0 5.0 5.2

65 10MR066 Nguyễn Duy Quyết 20/06/1990 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.5

Tổng số :      học sinh
Số có mặt: …………….học sinh
Số vắng: …………….học sinh

TP. HCM, ngày ……… tháng …….. Năm …….

Hiệu trưởng Cán bộ KT vào ñiểm Giáo viên chấm thi 2 Giáo viên chấm thi 1

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)


